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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	163
	Hồ Khanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	807
	Nguyễn Xuân Hùng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3 
	813
	Dương Thị Hiếu
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	816
	Lê Mậu Minh
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	817
	Võ Tiến Thành
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	821
	Lê Công Thức
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	827
	Phạm Thị An
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	829
	Lê Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	837
	Trần Tấn Tam Thành
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	838
	Cao Chí Tiến
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	908
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	935
	Nguyễn Văn Thể
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	936
	Lê Thanh Hùng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	937
	Hoàng Minh Thống
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	938
	Nguyễn Thị Ni Na
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	939
	Lê Vũ Hưng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	941
	Trần Thái Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	942
	Trương Văn Tỏa
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	943
	Trương Thị Quỳnh Nhi
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	944
	Trần Thị Thu Hà
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	946
	Mai Dương
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22 
	947
	Nguyễn Thị Phương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	948
	Trần Thị Oanh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	950
	Hồ Thị Hồng Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	953
	Hoàng Tống Giang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	954
	Nguyễn Tâm Dung
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	956
	Nguyễn Văn Tuất
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28 
	959
	Lê Văn Chinh
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29 
	960
	Mai Anh Tuấn
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	961
	Nguyễn Ngọc Bình
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	963
	Phạm Văn Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	964
	Phan Thị Thu Xuân
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	966
	Nguyễn Văn Nam
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	967
	Nguyễn Văn Phong
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	972
	Đặng Văn Nguyên
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	973
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	974
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	975
	Trần Quang Tiệp
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39 
	976
	Nguyễn Minh Chiến
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	977
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	978
	Lê Đức Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	979
	Thân Thị Thanh Nguyệt
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	987
	Hà Thị Ngọc Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	741
	Nguyễn Văn Hải
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	742
	Hoàng Văn Lập
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	745
	Đinh Đức Thọ
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47 
	747
	Nguyễn Tuấn Anh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	748
	Lê Ngọc Công
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	49 
	752
	Nguyễn Xuân Nam
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	50 
	754
	Nguyễn Kiều Hưng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	756
	Nguyễn Khánh Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	52 
	769
	Võ Thị Thủy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	776
	Trần Xuân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	54 
	784
	Nguyễn Nhật Cường
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	55 
	785
	Nguyễn Quốc Trinh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56 
	799
	Lê Minh Cương
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


